
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Số:           /BC-UBND 
Về việc báo cáo tình hình kê khai lại  

giá thuốc sản xuất trong nước 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày       tháng 3 năm 2020 

   

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 

 

                  Kính gửi: Bộ Y tế 

 

 Thực hiện Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Dược; UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình hình kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước trên địa bàn tỉnh trong 

thời gian từ ngày 01/03/2020 đến ngày 24/3/2020 như sau: 
 

S

T

T 

Tên thuốc, dạng 

bào chế  
Hoạt chất 

Nồng 

độ/ 

Hàm 

lượng 

Quy cách 

đóng gói 

Cơ sở 

sản 

xuất 

Số giấy 

đăng ký 

lưu hành 

Đơn 

vị 

tính 

Giá bán buôn, bán lẻ dự kiến (nếu có) 

Đã KK/KKL 

liền kề (Ngày 

12/1/16; 22/1/16; 

05/12/16) 

Kê khai lại 
Tỷ lệ tăng 

(%) 

Buôn Lẻ Buôn Lẻ Buôn Lẻ 

1 
Bicefdox 500 

Viên nang cứng 
Cefadroxil  500mg 

Hộp 2 vỉ x 10 

viên Công 

ty Cổ 

phần 

Dược - 

Trang 

thiết bị 

y tế 

Bình 

Định  
(Bidiphar) 

VD-

19320-13 
Viên 2.268 2.722 2.940 3.528 29,6% 29,6% 

2 
Ciprofloxacin 

0,3% 

Thuốc nhỏ mắt 

Ciprofloxacin 

(dưới dạng 

Ciprofloxacin 

HCl)  

15mg Hộp 1 lọ  5ml 
VD-

19322-13 
Lọ 5.040 6.048 5.565 6.678 10,4% 10,4% 

3 
Ciprofloxacin 500 

Viên nén bao phim 
Ciprofloxacin  500mg 

Hộp 10 vỉ x 

10 viên 

VD-

19323-13 
Viên 987 1.184 1.785 2.142 80,9% 80,9% 

4 
Claritab 500 

Viên nén bao phim 
Clarithromycin  500mg 

Hộp 4 vỉ x 

5viên; hộp 10 vỉ 

x 5viên; 20 vỉ x 

5viên 

VD-

25867-16 
Viên 6.300 7.560 8.400 10.080 33,3% 33,3% 

 * Ghi chú: Giá bán buôn, bán lẻ kê khai, kê khai lại: Tính theo VNĐ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.    

 



              

 UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo./. 

 

 

                                                                  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế; 

- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh; 

- Sở Y tê Bình Định; 

- Công ty CP Dược - TTBYT Bình Định; 

- PVPVX; 

- Lưu: VP, K15 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Tuấn Thanh 
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